
THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC 2016 (cập nhật ngày 02/03/2016) 

 
Nơi cập nhật những thông tin về thuốc hết và thuốc mới  

STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng 

Đường 

dùng/Dạng 

bào chế 

Đơn vị tính ghi chú 

I.THUỐC HẾT (thuốc hết cơ số, thuốc tạm hết) 

1 SORBITOL 03/02/2016 

2 GASTRIGOLD 03/02/2016 

3 CLANZEN 03/02/2016 

4 ULTRACET 03/02/2016 

5 PMS CLAMINAT 250/31.25 03/02/2016 

6 MERIKA FORT 03/02/2016 

7 PLETAAL 50MG 03/02/2016 

8 DENSTRA 03/02/2016 

II. THUỐC MỚI (thuốc thầu 2015, thuốc có lại ) 

1 AMLEVO Levofloxacin 750mg uống viên nén bao phim 03/02/2016 

2 ANYFEN Dexibuprofen 300mg uống viên nang mềm 03/02/2016 

3 BIFERON 
Sắt fumarat + Acid folic + 

Vitamin B12 

162mg + 

0,75mg + 

7,5mcg 

uống viên 03/02/2016 

4 Nystatab Nystatin 500.000 UI uống viên nén bao phim 24/2/2016 

5 VG5 

Diệp hạ châu, Nhân trần, Cao cỏ 

nhọ nồi, Râu ngô/Râu bắp, (Kim 

ngân hoa),  

(Nghệ)  

  uống viên nén 24/2/2016 

6 Tadimax 

Trinh nữ hoàng cung, Tri mẫu, 

Hoàng bá, Ích mẫu, Đào nhân, 

Trạch tả, Xích thược, Nhục quế 

  uống viên 24/2/2016 

7 
Mebendazol 

100mg 
Mebendazol 100mg uống viên bao phim 19/2/2016 

8 Ciclevir 400 Aciclovir 400mg uống viên nén 19/2/2016 

9 
Simvastatin 20 

Glomed 
Simvastatin 20mg uống viên bao phim 19/2/2016 

10 Tarcefoksym  Cefotaxim 1g tiêm Thuốc bột pha tiêm 19/2/2016 

11 
GLUCOPHAGE 

XR 
Metformin 500mg uống 

viên nén phóng thích 

kéo dài 
17/2/2016 

12 Scotrasix Itraconazol 100mg Uống Viên nang 02/03/2016 

 


